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THÔNG BÁO 

Danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/11/2023 

    

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định 

47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải (GTVT) quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 

15/7/2022 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT. 

Sở GTVT Hà Nam thông báo danh sách xe ô tô được cấp mới, cấp lại phù 

hiệu xe hợp đồng từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/11/2023 để Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc chi 

nhánh để phối hợp quản lý (có danh sách chi tiết kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Công an tỉnh 

- UBND huyện, thị xã, thành phố      (để p/hợp); 

- Website Sở;       

- Lưu: VT,QLVT,PT&NL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Kiều Hồng Quảng 

 



DANH SÁCH XE Ô TÔ ĐƯỢC CẤP MỚI, CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG  

TỪ NGÀY 15/10/2023 ĐẾN NGÀY 15/11/2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /11/2023 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 

 

STT Số Phù Hiệu 
Biển kiểm 

soát 
Ngày hết hạn Tên đơn vị Mã số đơn vị Số điện thoại 

1 HĐ3523000174 90G00113 02/11/2030 
Nguyễn Hữu Tuyển, đ/c: Xóm 13, Xã Khả 

Phong, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
06C8001120 0912767089 

2 HĐ3523000176 90H0908 03/11/2030 
Lê Tiến Thuận, đ/c: Xóm 15, Thôn Hồng Sơn, 

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
06C8003121 0932261555 

3 HĐ3523000177 90F00183 03/11/2030 
Tạ Duy Hà, đ/c: TDP Hoàng Hạ, Phường Hoàng 

Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
06B8003785 0976800962 

4 HĐ3523000178 90B00452 07/11/2027 
Nguyễn Minh Tân, đ/c: Thường Ấm, Tiên Hải, 

Phủ Lý, Hà Nam 
06A8006282 0919287222 

5 HĐ3523000181 90H03071 13/11/2030 
Dương Tuấn Thành, đ/c: Văn Lâm, Liêm Tiết, 

Phủ Lý, Hà Nam 
06A8006858 0916968855 

6 HĐ3523000182 90E00228 13/11/2030 
Trần Văn Dương 1971, đ/c: TDP 1, Phường Hòa 

Mạc, Tx.Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
06B8005088 0986367957 

7 HĐ3523000186 90F00197 14/11/2030 Trần Văn Tụng, đ/c: TDP Đầm Đọ, Phường Châu 

Giang, Duy Tiên, Hà Nam 
06B8005776 0966904456 

8 HĐ3523000187 90B00533 14/11/2028 

9 HĐ3523000189 90F00177 15/11/2030 
Lê Khắc Tuân, đ/c: Thịnh Đại, Đại Cương, Kim 

Bảng, Hà Nam 
06C8000403 0913841862 
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